
Môc lôc 
TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 556 - THÁNG 11 - SỐ 1 - 2025 

VIETNAM MEDICAL JOURNAL N01 - NOVEMBER-  2025  
 
1.  kết quả điều trị phẫu thuật u màng não thể không điển hình tầng trên lều tiểu não 

tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức giai đoạn 2023-2025 
surgery results of supratentorial atypical meningioma in Viet Duc Hospital in 2023-2025 

Trần Viết Kiệt, Dương Đại Hà, Phạm Quỳnh Trang, 
Phạm Hoàng Anh, Phạm Tuấn Dũng 

1 

2.  kết quả sớm phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản 1/3 trên tại Bệnh 
viện Đa khoa số 2 Lào Cai 
outcomes of retroperitoneal laparoscopic ureterolithotomy for upper ureteral stones 
at Lao Cai General Hospital 

Trần Quỳnh Minh, Đỗ Ngọc Sơn, Nguyễn Huy Hoàng
 

5 

3.  kết quả bước đầu của liệu pháp tân bổ trợ toàn bộ ở bệnh nhân ung thư trực tràng 
tiến triển tại chỗ tại Bệnh viện Quân Y 103 
preliminary outcomes of total neoadjuvant therapy in patients with locally advanced 
rectal cancer at the 103 Military Hospital 

Nguyễn Châu Phong, Vũ Thanh Tùng, Lại Thị Định, Vũ Anh Hải 

9 

4.  kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm ngón tay bằng vạt mạch xuyên của động 
mạch mu đốt bàn tay 
results of soft tissue defect reconstruction of the fingers using dorsal metacarpal 
artery perforator flaps 

Tô Tuấn Linh, Nguyễn Văn Học, Vi Hồng Cường,
 
Nguyễn Hồng Hà 

13 

5.  kết quả phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng tại Bệnh viện Hữu 
Nghị Việt Tiệp Hải Phòng 
results of transoral vestibular endoscopic thyroid surgery at Viet Tiep General 
Hospital in Hai Phong 

Phạm Quang Hưng, Nguyễn Xuân Hậu, Nguyễn Kim Tươi, Đỗ Đình Toàn 

17 

6.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân viêm ruột mạn có nhiễm khuẩn 
clinical and paraclinical characteristics of patients with inflammatory bowel disease 
associated with infection 

Lương Thanh Lâm, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Trường Sơn, Ngô Gia Mạnh 

20 

7.  kết quả phẫu thuật cố định cột sống và hàn xương liên thân đốt đường sau điều trị 
mất vững đa tầng cột sống thắt lưng cùng tại Bệnh viện Bạch Mai 
surgical outcomes of posterior lumbar spinal fixation and interbody fusion in the 
treatment of multilevel lumbar instability at Bach Mai Hospital 

Nguyễn Văn Trung, Hoàng Gia Du,  
Nguyễn Đức Hoàng, Vũ Xuân Phước, Lê Đăng Tân 

25 

8.  §ặc điểm hình ảnh bệnh lý phình xoang Valsalva trên cắt lớp vi tính đa dãy có gắn 
cổng điện tâm đồ 
the role of electrocardiogram - gated multidetector computed tomography in 
Valsalva sinus aneurysm 

Nguyễn Sinh Hiền, Trần Tiến Mạnh, Trương Thị Thanh 

29 

9.  kết quả điều trị táo bón chức năng bằng phác đồ sử dụng polyethylene glycol 3350 
ở trẻ em từ 6 tháng đến 6 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh 
treatment outcomes of functional constipation using polyethylene glycol 3350 
regimen in children aged 6 months to 6 years at Vinh City General Hospital 

Nguyễn Thị Linh, Nguyễn Thị Việt Hà, Phí Thị Quỳnh Anh, Lê Thị Văn 

34 

10.  kết cục tim mạch nội viện và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp 
ST chênh lên do tắc đoạn gần động mạch vành thủ phạm 
in – hospital cardiovascular outcomes and associated factors in patients with ST – 
segment elevation myocardial infarction caused by proximal culprit coronary artery 
occlusion 

Đào Thị Thanh Bình, Vũ Đức Tín, Nguyễn Đỗ Anh 

38 



11.  §ánh giá kết quả phẫu thuật gãy kín đầu dưới xương chày bằng nẹp vít khóa tại 
Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 
evaluation of surgical outcomes of closed distal tibial fractures treated with locking 
plate fixation at Thai Binh General Hospital 

Nguyễn Thế Điệp, Phan Thanh Nam 

42 

12.  §ặc điểm lâm sàng của người bệnh tắc mật do ung thư gan, mật, tụy tại Bệnh viện K 
năm 2025 
clinical characteristics of patients with biliary obstruction due to hepatobiliary and 
pancreatic cancers at K Hospital in 2025 

Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Thu Hà, 
Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Như Mai, Đỗ Quang Tuyển

 

45 

13.  §ánh giá hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật lấy thai của phương pháp gây tê mặt 
phẳng cơ dựng sống hai bên dưới hướng dẫn siêu âm 
evaluation of the analgesic efficacy of ultrasound-guided bilateral erector spinae 
plane block for cesarean section 

Vương Thị Mỹ Phụng, Nguyễn Toàn Thắng
 

49 

14.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh sán lá gan tại Bệnh viện 
Đại học Y Hà Nội 
clinical and paraclinical characteristics and treatment results of liver fluke disease at 
Hanoi Medical University Hospital 

Doãn Trung San, Đậu Quang Liêu, Trần Ngọc Ánh, Phạm Ngọc Minh 

54 

15.  §ánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị gãy kín đầu dưới xương đùi bằng nẹp khóa 
tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 
early results of surgical treatment of closed fractures of the lower head of the febull 
with a blocked plate at Can Tho Central General Hospital 

Phạm Quỳnh Anh Thư, Trần Hoàng Anh 

58 

16.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi cộng đồng do Haemophilus influenzae và 
tính nhạy cảm kháng sinh của Haemophilus influenzae tại Bệnh viện Nhi Trung ương 
clinical, subclinical features of community-acquired pneumonia caused by 
Haemophilus influenzae and antibiotic resistance of Haemophilus influenzae in 
Vietnam National Children’s Hospital 

Bùi Bích Ngọc, Lê Đức Quang, Lê Thị Hồng Hanh, 
Phan Văn Nhã, Phạm Thu Nga

 

62 

17.  §ặc điểm rối loạn các dòng tế bào máu ngoại vi ở bệnh nhân xơ gan điều trị tại khoa 
nội tiêu hoá Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 
characteristics of peripheral blood cell line disorders in cirrhotic patients treated at 
the department of gastroenterology, Thai Nguyen National Hospital 

Lê Quốc Tuấn, Lê Thị Thu Hiền
 

66 

18.  Áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt bề mặt trên bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn 
implementation of surface cooling therapeutic hypothermia in post-cardiac arrest 
comatose patients 

Phùng Hải Đăng, Nguyễn Hữu Quân
 

70 

19.  tỷ lệ và yếu tố liên quan đến triệt đốt thành công ngoại tâm thu thất từ đường ra 
thất phải tại Bệnh viện Tim Tâm Đức 
prevalence and factors associated with successful ablation of premature ventricular 
contractions from the right ventricular outflow tract at Tam Duc Heart Hospital 

Đào Thị Thanh Bình, Trần Phúc Lộc, Đỗ Văn Bửu Đan 

72 

20.  giá trị tiên lượng biến chứng hô hấp sau phẫu thuật tiêu hóa lớn của thang điểm ARISCAT 
the predictive value of the ARISCAT score for postoperative respiratory 
complications following major gastrointestinal surgery 

Phan Thị Thanh Huệ, Vũ Hoàng Phương 

77 

21.  §ặc điểm dịch tễ học và lâm sàng bệnh nhân bệnh lý hẹp ống sống cổ đơn tầng do 
thoái hóa có kèm theo phù tủy 
preoperative epidemiological and clinical characteristics of patients with degenerative 
cervical myelopathy resulting in single-level spinal stenosis and concomitant 
intramedullary signal hyperintensity 

Nguyễn Thế Hoành, Hoàng Gia Du, Nguyễn Văn Trung 

81 



22.  giá trị dự báo của thang điểm func đối với kết cục chức năng thần kinh ở bệnh nhân 
chảy máu não cấp 
predictive value of the func score for neurological functional outcomes in patients 
with acute intracerebral hemorrhage 

Nguyễn Thị Thư, Lương Quốc Chính, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Hữu Thông 

85 

23.  các yếu tố liên quan ở bệnh nhân viêm da trung bình – nặng tại Bệnh viện Da Liễu 
Cần Thơ, 2023–2024 
associated factors in patients with moderate to severe dermatitis at Can Tho 
Dermatology Hospital, 2023–2024 

Huỳnh Thị Xuân Tâm, Nguyễn Thị Yên Ba, Từ Tuyết Tâm
 

88 

24.  khoảng xương sau răng hàm lớn thứ hai hàm dưới ở tương quan xương loại I với 
các kiểu mặt khác nhau theo chiều đứng trên phim conebeam CT 
the mandibular retromolar space in skeletal class I patients with different vertical 
facial types using conebeam computed tomography (CBCT) 

Nguyễn Thị Thu Phương, Phan Ngọc Tân, Đặng Văn Hậu, 
Nguyễn Hoàng Tân, Đỗ Đức Phú, Lê Quốc Anh, Dư Hoàng Dương 

92 

25.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân gãy kín đầu dưới xương đùi được phẫu 
thuật kết hợp xương bằng nẹp khóa tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 
clinical and paraclinical characteristics of patients with closed fractures of the lower 
head of the femoral bone who received surgery combined with bone fixation by 
bracing at Can Tho Central General Hospital 

Võ Văn Triều, Trần Hoàng Anh 

96 

26.  §ặc điểm lâm sàng và chất lượng cuộc sống của người bệnh Parkinson điều trị ngoại 
trú tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định 
clinical characteristics and quality of life of Parkinson's disease patients treated 
outpatients at Nam Dinh General Hospital 

Lê Thị Vân, Phạm Thị Thúy Liên 

100 

27.  mối tương quan của khoảng thời gian PR với nguy cơ rối loạn nhịp thất ở người bệnh 
có điện tâm đồ dạng Brugada 
association of PR interval with ventricular arrhythmia risk in patients with a Brugada 
ECG pattern 

Phạm Trần Linh, Bùi Trung Đức
 

104 

28.  metformin và thiếu Vitamin B12 
metformin and Vitamin B12 deficiency 

Nguyễn Thanh Thủy, Lê Văn Chi, Lâm Văn Hoàng 

108 

29.  §ánh giá đặc điểm lâm sàng của người bệnh suy tim điều trị nội trú tại Trung tâm 
Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Hải Dương năm 2024 
evaluation of clinical characteristics of heart failure patients undergoing inpatient 
treatment at the cardiology center - Hai Duong General Hospital in 2024 

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Tân
 

112 

30.  phân tích một số yếu tố liên quan đến thực trạng nuôi dưỡng ở người bệnh viêm tụy 
cấp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 
factors associated with nutritional practices in patients with acute pancreatitis at 
Hanoi Medical University Hospital 

Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thanh, Ngô Đức Ngọc, Nguyễn Thị Thắm, 
Trần Xuân Ngọc, Nguyễn Thu Hương, Đoàn Thị Phương Thảo 

116 

31.  tình trạng dinh dưỡng người bệnh ung thư vùng đầu tụy có cắt khối tá tụy tại Bệnh 
viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2025 
nutritional status of patients with pancreatic head cancer undergoing 
pancreaticoduodenectomy at Viet Duc University Hospital in 2025 

Phạm Thị Lan Phương, Lưu Quang Thùy, Đỗ Tất Thành, 
Lê Thị Hương, Đỗ Trung Dũng, Bùi Trung Nghĩa, Nguyễn Tuấn Anh,  

Nguyễn Bá Anh, Chu Thị Trang, Nguyễn Trần Thị Linh 

119 



32.  nghiên cứu tổng quan châm cứu trong phục hồi chức năng sau phẫu thuật tái tạo 
dây chằng chéo trước 
overview of acupuncture in post-anterior cruciate ligament reconstruction rehabilitation 

Lê Đức Thịnh, Đỗ Phú Thắng, Nguyễn Lê Việt Hùng 

124 

33.  tỉ lệ thiếu cơ theo phương pháp DEXA ở bệnh nhân cao tuổi có suy tim mạn 
prevalence of sarcopenia assessed by DEXA in elderly patients with chronic heart failure 

Nguyễn Đặng Phương Kiều, Lê Đình Thanh, Nguyễn Thanh Huân 

129 

34.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng động kinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thái Bình 
clinical and paraclinical characteristics of epilepsy in children at Thai Binh Children's 
Hospital 

Lê Văn Giang, Đỗ Mạnh Dũng, Phạm Thị Hương, 
Trần Văn Học, Đỗ Thanh Hương 

134 

35.  hiệu quả điều trị loét tá tràng có nhiễm Helicobacter pylori ở trẻ em bằng phác đồ 4 
thuốc có Bismuth tại Bệnh viện Nhi Thái Bình 
efficacy of Bismuth-based quadruple therapy for Helicobacter pylori-positive 
duodenal ulcer in children at Thai Binh Pediatric Hospital 

Vũ Thị Thơm, Phí Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Việt Hà
 

139 

36.  phân bố loài Candida spp. trên bệnh nhân viêm âm hộ - âm đạo do nấm 
species distribution of Candida spp. in patients with vulvovaginal candidiasis 

Huỳnh Thị Xuân Tâm, Lê Thảo Phúc 

143 

37.  §ánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân khó tiêu chức năng có dùng itopride 
hydrochloride 
assessment of quality of life in patients with functional dyspepsia treated with 
itopride hydrochloride 

Hoàng Thị Lan Anh, Trần Ngọc Ánh, Trần Việt Hùng
 

147 

38.  nghiên cứu bước đầu về nồng độ sTNFR2 huyết tương ở bệnh nhân đái tháo đường 
type 2 có bệnh thận mạn tại Bệnh viện Thận Hà Nội 
preliminary study on plasma stnfr2 levels in type 2 diabetes mellitus patients with 
chronic kidney disease at Hanoi Nephrology Hospital 

Lê Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thúy Mậu, Trần Tiến Đạt, Ngụy Thị Điệp 

151 

39.  §ánh giá tính an toàn và khả thi của tuần hoàn ngoài cơ thể qua da trong phẫu 
thuật tim ít xâm lấn 
evaluation of the safety and feasibility of percutaneous cardiopulmonary bypass in 
minimally invasive cardiac surgery 

Nguyễn Hoàng Định, Trần Quốc Hận, Phan Quang Thuận
 

156 

40.  tỷ số albumin/creatinine niệu ở người bệnh đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Đại 
học Y Hà Nội 2025 
urinary albumin-to-creatinine ratio in patients with type 2 diabetes mellitus in Hanoi 
Medical University Hospital 2025 

Nguyễn Thị Thảo, Đặng Thị Việt Hà, Hồ Thị Kim Thanh
 

160 

41.  viêm não tự miễn do kháng thể kháng thụ thể NMDA tái phát nhiều lần ở trẻ em: 
Một báo cáo ca bệnh 
multiple relapses of anti-NMDA receptor autoimmune encephalitis in a child: A case 
report 

Bùi Hiếu Anh, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Thị Chinh, Phạm Hải Uyên 

164 

42.  các yếu tố liên quan đến đáp ứng điều trị secukinumab ở bệnh nhân vảy nến thể 
mảng mức độ trung bình – nặng tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An 
factors associated with secukinumab treatment response in patients with moderate-
to-severe plaque psoriasis at Nghe An General Friendship Hospital 

Phạm Thị Thanh Huyền
 

167 

43.  khảo sát khoảng cách từ ngành dài xương đe đến đế bàn đạp trên CT scan và đối 
chiếu trong phẫu thuật thay thế xương bàn đạp điều trị bệnh xốp xơ tai 
assessment of the distance from the long process of the incus to the stapes 
footplate on CT scan and comparison with intraoperative measurements in stapes 
surgery for otosclerosis 

Lê Quang, Bạch Võ Thiên Vân, 
Dương Thanh Hồng, Nguyễn Thanh Tùng 

170 



44.  kết quả điều trị tổn thương thần kinh quay đoạn cánh tay do chấn thương bằng kỹ 
thuật vi phẫu 
treatment outcomes of traumatic radial nerve injuries in the arm using microsurgical 
techniques 

Nguyễn Hồng Hà, Bùi Đức Tín, Trần Xuân Thạch, 
Trần Thị Thanh Huyền, Tô Tuấn Linh, Nguyễn Đức Tiến 

175 

45.  thang điểm CLIF – C AD trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan mất bù 
value of CLIF-C AD score in prognosis of patients with decompensated cirrhosis 

Đỗ Thị Kiều Oanh, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Trường Sơn
 

180 

46.  tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường tuyp 2 có tổn thương thận điều trị 
ngoại trú tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2025 
treatment adherence among outpatients with type 2 diabetes mellitus and renal 
impairment at Thanh Nhan Hospital in 2025 

Tạ Thị Hà, Đỗ Quang Tuyển, 
Thái Thị Thanh Huyền,

 
Lê Đức Sang

 

184 

47.  §ánh giá đặc điểm các rối loạn đông máu, cầm máu ở bệnh nhân xơ gan điều trị tại 
Trung tâm Y tế Thanh Ba 
evaluation of coagulation and hemostasis disorders in cirrhotic patients treated at 
Thanh Ba Medical Center 

Lê Quốc Tuấn, Trần Thị Tuyết Nhung
 

188 

48.  báo cáo ca lâm sàng: Thuyên tắc tĩnh mạch tinh hai bên ở bệnh nhân tái phát sau 
phẫu thuật giãn tĩnh mạch tinh 
bilateral scrotal vein embolization in a patient with recurrent varicocele after surgical 
veinligation: Case report 

Lê Thanh Dũng, Vũ Tiến Thế, Trần Quang Lộc, 
Trịnh Hoàng Giang, Lê Tuấn Vũ, Lương Thị Hải Phượng 

191 

49.  mối liên quan giữa triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng với rối loạn nhịp tim ở 
bệnh nhân viêm cơ tim cấp 
the correlation between clinical symptoms, paraclinical findings and arrhythmias in 
patients with acute myocarditis 

Phạm Trần Linh, Vũ Quốc Oai
 

195 

50.  mô hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi điều trị nội trú tại Bệnh 
viện Nhi Thái Bình 
pattern of acute respiratory infection in children under 5 years of age treated at the 
Thai Binh Pediatric Hospital 

Phan Trọng Luân, Nguyễn Thị Diệu Thuý, Khúc Văn Lập 

200 

51.   p dụng chỉ số phân suất tống máu toàn bộ  GEF) đo bằng phương pháp hòa loãng 
nhiệt xuyên phổi trong điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn 
application of global ejection fraction (GEF) measured by transpulmonary 
thermodilution in the management of septic shock patients 

Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Hữu Quân,
 
Phạm Minh Tuấn

 

203 

52.  khảo sát sự liên quan giữa tỉ lệ nhiễm Blastocystis sp và các yếu tố cận lâm sàng ở 
người bệnh viêm đại tràng 
association between Blastocystis sp infection and paraclinical parameters in patients 
with colitis 

Bùi Thị Hồng Châu, Lê Thị Xuân Thảo, Nguyễn Kim Hải, 
Võ Thanh Thanh, Đinh Thị Huyên, Nguyễn Trương Công Minh 

206 

53.  tỷ lệ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trẻ sơ sinh non tháng thiếu máu tại Bệnh 
viện Sản Nhi Ninh Bình năm 2025 
rate, clinical and paraclinical characteristics of premature infants with anemia at 
Ninh Binh Obstetrics and Pediatrics Hospital in 2025 

Quách Hoàng Điệp, Nguyễn Thị Xuân Hương
 

210 

54.  kết quả giảm đau sớm của chườm lạnh kết hợp với phương pháp giảm đau tự kiểm 
soát trên người bệnh thay khớp háng 
early pain-relief outcomes of cryotherapy combined with patient-controlled analgesia 
in postoperative care for total hip arthroplasty patients 

Huỳnh Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Văn Chinh, Lê Văn Tuấn
 

215 



55.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi do Mycoplasma 
pneumoniae ở trẻ em 2 tháng đến 16 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 
clinical and paraclinical characteristics and treatment results of pneumonia caused by 
Mycoplasma pneumoniae in children aged 2 months to 16 years old at Hong Ngoc 
General Hospital 

Trần Văn Bàn, Nguyễn Đình Học
 

219 

56.  kĩ thuật bơm bóng động mạch chủ trong can thiệp nội mạch ở người bệnh phình 
động mạch chủ bụng vỡ tại Viện Tim mạch Việt Nam 
the technique of aortic balloon occlusion in endovascular intervention for patients 
with ruptured abdominal aortic aneurysm at Vietnam National Heart Institute 

Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Quang 

224 

57.  §ặc điểm tổn thương lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân gãy xương 
sườn do chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2023 
clinical presentation and outcome evaluation of traumatic rib fracture patients at Can 
Tho City General Hospital in 2023 

Phạm Văn Phương, Nguyễn Văn Trang, Đặng Hải Đăng,  
Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Kiều Anh Thơ 

228 

58.  §ánh giá hiệu quả giải giãn cơ của sugammadex liều 2mg/kg sau phẫu thuật nội soi 
cắt túi mật 
evaluation of the effectiveness of neuromuscular blockade reversal with 
sugammadex 2mg/kg after laparoscopic cholecystectomy 

Trần Hoài Nam, Nguyễn Nhật Minh, Trình Văn Đức, 
Nguyễn Công Thành, Nguyễn Trường An 

232 

59.  thực trạng cấp cứu ngoại viện bệnh nhân chấn thương sọ não tại một số bệnh viện 
tại Hà Nội 
prehospital management and outcomes of traumatic brain injury patients in selected 
hospitals in Hanoi 

Trần Thị Linh, Nguyễn Thành, Hoàng Bùi Hải
 

236 

60.  nhận xét các đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ khớp thái dương hàm ở bệnh nhân 
rối loạn nội khớp có triệu chứng hạn chế há miệng 
magnetic resonance imaging features of the temporomandibular joint in patients 
with internal derangement presenting with limited mouth opening 

Trịnh Văn Duy, Đặng Triệu Hùng, Nguyễn Văn Long, 
Hoàng Thu Thuỷ, Hoàng Đình Âu 

241 

61.  §ặc điểm hình ảnh thoát vị đĩa đệm trên cộng hưởng từ và triệu chứng lâm sàng ở 
bệnh nhân chèn ép rễ thần kinh hông to 
correlation between lumbar disc herniation on magnetic resonance imaging and 
clinical features in patients with sciatica 

Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thế Tùng, Vi Văn Hiếu 

244 

62.  thực trạng hội chứng dễ bị tổn thương ở người bệnh cao tuổi mắc suy tim mạn tính 
frailty syndrome in older patients with chronic heart failure 

Lê Bích Thuận, Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Thị Thanh Huyền 

249 

63.  chỉ định và kết quả phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dạng bản lề tại Bệnh viện 
Hữu Nghị Việt Đức 
indications and outcomes of hinged total knee arthroplasty at Viet Duc University 
Hospital 

Nguyễn Mạnh Khánh, Nguyễn Huy Thiệp, Lưu Thị Hương Liên 

253 

64.  khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến điều trị điếc đột ngột 
influencing factors of sudden sensorineural hearing loss treatment outcome 

Lê Quang, Trần Lê Đình Phú, Nguyễn Thành Phương 

259 

65.  căn nguyên và tính kháng kháng sinh của vi khuẩn gây viêm phổi cộng đồng ở trẻ 
em tại Bệnh viện Bạch Mai 
etiology and antibiotic resistance of bacteria causing community-acquired pneumonia 
in children at Bach Mai Hospital 

Trần Hữu Dũng, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Nguyễn Thành Nam 

264 



66.  kết quả xử trí thai 13-22 tuần chết trong buồng tử cung tại Bệnh viện Trung ương 
Thái Nguyên 
results of management for stillbirths between 13-22 weeks of gestation at Thai 
Nguyen National Hospital 

Hà Thị Vân Hồng, Phạm Thị Thanh Hiền, Lê Thị Thanh Hoa
 

267 

67.  khảo sát tỷ lệ và các yếu tố liên quan viêm phổi sau đột quỵ cấp tại Bệnh viện Đa 
khoa Cà Mau năm 2024 
survey on the prevalence and associated factors of post-stroke pneumonia at Ca 
Mau General Hospital in 2024 

Huỳnh Ngọc Linh, Nguyễn Thể Tần,  
Phan Thị Ngọc Diễm, Võ Hoài Thương

 

271 

68.  tỉ lệ nhiễm Blastocystis hominis và một số đặc tính lâm sàng ở người khám ngoại trú 
tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
the prevalence of blastocystis hominis infection in outpatients at Ho Chi Minh City 
University of Medicine and Pharmacy Hospital 

Nguyễn Trương Công Minh, Lê Thị Xuân Thảo, Nguyễn Kim Hải, 
Võ Thanh Thanh, Đinh Thị Huyên, Bùi Thị Hồng Châu 

276 

69.  §ánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản 1/3 trên bằng nội soi tán sỏi với năng lượng 
Holmium laser tại Bệnh viện Ninh Thuận 
evaluation of upper third ureteral stone treatment using retrograde ureteroscopic 
Holmium laser lithotripsy at Ninh Thuan General Hospital 

Lê Thành Tài, Lê Huy Thạch, Đàng Quốc Phương,  
Nguyễn Nhật Huy, Lê Quốc Thắng 

280 

70.  nghiên cứu tỉ lệ tiểu cầu/lympho bào và mối liên quan với kết quả tái thông động 
mạch vành ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên tại Bệnh viện Hữu Nghị 
Đa khoa Nghệ An  
study on platelet-to-lymphocyte ratio and its association with coronary reperfusion 
outcomes in patients with ST-elevation myocardial infarction at Nghe An General Hospital 

Phạm Nữ Vân Nga, Phạm Minh Tuấn, Phạm Hồng Phương 

284 

71.  kết quả điều trị xẹp đốt sống ngực thấp do loãng xương bằng phương pháp bơm xi 

măng sinh học có bóng tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 

results of percutaneous balloon kyphoplasty for lower thoracic osteoporotic 

vertebral compression fractures at Viet Duc University Hospital 

Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Lê Bảo Tiến, Võ Văn Thanh, Ngô Thanh Tú, 

Phạm Hồng Phong, Nguyễn Vũ Công Bảo Long, Phạm Ngọc Sơn 

289 

72.  kết quả phẫu thuật trồng lại ngón tay cái đứt rời tại Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 

surgical outcomes of thumb replantation after traumatic amputation at 108 Military 

Central Hospital 

Trần Thị Thanh Hoài
  
Nguyễn Việt Nam, Trần Chiến, 

Vũ Hồng Ái, Nguyễn Văn Trường, Ngô Thái Hưng
 

293 

73.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các phương pháp xử trí ối vỡ non có tuổi thai 

từ 28 tuần trở lên tại bệnh viện Phụ Sản Thái Bình năm 2024 

clinical and paraclinical characteristics and management of preterm premature 

rupture of membranes at gestational age ≥ 28 weeks at Thai Binh Obstetrics and 

Gynecology Hospital in 2024 

Nguyễn Trung Kiên, Lê Thị Ngọc Ánh, 

Bùi Thị Thanh Tuyền, Đào Nguyên Hùng
 

297 

 

74.  nồng độ cortisol toàn phần huyết thanh ở bệnh nhân xơ gan có nhiễm trùng dịch cổ 
trướng 
survey of serum total cortisol levels in cirrhotic patients with spontaneous bacterial 
peritonitis 

Phạm Thị Linh Chi, 
 
Trần Ngọc Ánh, Dương Công Thành, Đậu Quang Liêu 

301 



75.  §ánh giá hiệu quả và độ an toàn của phương pháp hút huyết khối trực tiếp bằng 

ống thông trong điều trị đột quỵ cấp tắc động mạch não giữa đoạn M1 

evaluation of the efficacy and safety of direct aspiration thrombectomy in the 

treatment of acute M1 middle cerebral artery occlusion 

Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn, Lê Văn Phước, Nguyễn Thanh Thảo
 

305 

76.  so sánh độ chính xác giữa lập kế hoạch truyền thống và lập kế hoạch ảo trong phẫu 

thuật chỉnh hình xương hai hàm 

comparison of accuracy between virtual and conventional surgical planning in 

bimaxillary orthognathic surgery 

Nguyễn Phước Lợi, Hồ Nguyễn Thanh Chơn 

309 

77.  kết quả điều trị bệnh nhân trật khớp cùng đòn bằng nẹp móc tại Bệnh viện Trung 

ương Thái Nguyên 

results of treatment of acromioclavicular joint dislocation with a hook plate at Thai 

Nguyen National Hospital 

Vũ Quang Phương, Trần Chiến, Nguyễn Vũ Hoàng
 

316 

78.  Áp dụng thang điểm morisky - 8 đánh giá sự tuân thủ điều trị thuốc ở bệnh nhân 

Parkinson tại phòng khám thần kinh Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang 

applying morisky scale to assess adherence to treatment in Parkinson's patients at 

the neurology clinic of An Giang Central General Hospital 

Mai Nhật Quang 

319 

79.  §ánh giá tình trạng liền vết thương ở người bệnh sau phẫu thuật cắt bao quy đầu sử 

dụng kỹ thuật cắt truyền thống tại khoa Nam học và Y học giới tính - Bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội năm 2025 

assessment of wound healing in patients undergoing conventional circumcision at the 

department of andrology and sexual medicine, Hanoi Medical University Hospital, 2025 

Chu Thị Chi, Nguyễn Hoài Bắc 

322 

80.  kết quả điều trị nội nha nhóm răng sau hàm trên có sử dụng hệ thống trâm xoay jizai 

results of endodontic treatment of posterior maxillary molar teeth using the jizai 

rotary file system 

Trần Hữu Trung, Nguyễn Thế Hạnh, Trần Thị An Huy 

326 

81.  tỷ lệ trẻ sinh non và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Cà Mau năm 2024 

prevalence of preterm birth and associated factors at Ca Mau Obstetrics and 

Pediatrics Hospital in 2024 

Huỳnh Ngọc Linh, Nguyễn Việt Trí
 

330 

82.  kết quả điều trị sỏi thận bằng nội soi tán sỏi qua da tại Bệnh viện Ninh Thuận 

treatment outcomes of kidney stones by percutaneous nephrolithotomy at Ninh 

Thuan General Hospital 

Lê Thành Tài, Lê Huy Thạch, Đàng Quốc Phương,  

Nguyễn Nhật Huy, Lê Quốc Thắng 

334 

83.  §ặc điểm căn nguyên vi sinh ở người cao tuổi viêm phổi nặng tại Bệnh viện Lão khoa 

Trung ương năm  2023 

characteristics of microbiological etiology in elderly people with severe pneumonia at 

Central Gerd Hospital in 2023 

Nguyễn Đình Quân, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Thanh Tùng
 

338 

84.  hiệu quả đóng ống động mạch bằng thuốc ở trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Đa 

khoa Ninh Thuận năm 2024 

efficacy of intravenous paracetamol in closure of patent ductus arteriosus in preterm 

infants at Ninh Thuan General Hospital in 2024 

Lê Huy Thạch, Báo Anh Tiến, Trương Nguyển Hương Huyền, 

Lê Thị Hồng Sương, Nguyễn Thanh Tâm
 

342 



85.  tình hình đề kháng thuốc kháng nấm của Candida spp. trên bệnh nhân viêm âm hộ 

- âm đạo do nấm tại Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh 

antifungal resistance of Candida spp. in patients with vulvovaginal candidiasis at Ho 

Chi Minh City Hospital of Dermatology and Venereology 

Lê Thảo Phúc,
 
Huỳnh Thị Xuân Tâm  

346 

86.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú điều trị 

phẫu thuật bảo tồn bằng nội soi tuyến giáp qua đường miệng tại Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội 

clinical and paraclinical characteristics of papillary thyroid carcinoma patients treated 

with transoral endoscopic thyroid-conserving surgery at Hanoi Medical University Hospital  
Nguyễn Nhật Tân, Nguyễn Xuân Hậu, Nguyễn Xuân Hiền

 

350 

87.  §ặc điểm và các yếu tố dự đoán đạt mục tiêu NON-HDL-C ở bệnh nhân bệnh vành 

mạn tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 

characteristics and predictors of NON-HDL-C target attainment in patients with 

chronic coronary syndromes at Nhan Dan Gia Dinh Hospital 

Phan Thái Hảo, Trần Thanh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Hải
 

354 

88.  di căn não đơn ổ từ ung thư phổi với biểu hiện giống viêm não: Ca lâm sàng và tổng 

quan tài liệu 

Solitary Brain Metastasis from Lung Cancer Mimicking Encephalitis: A Case Report 

and Literature Review 

Phạm Hữu Khuyên, Vũ Tiến Thế, Trần Quang Lộc, 

Lê Mỹ Hạnh, Lê Tuấn Vũ, Lê Thanh Dũng
 

360 

89.  vai trò của gen trong yếu tố nguy cơ và trong tiến triển bệnh thoái hóa khớp 

the genetic role in risk factors and disease progression of osteoarthritis 

Huỳnh Thị Thùy Trang, Trần Thị Kim Phi, Vũ Hoàng Phương Thư 

363 

90.  tình trạng mất răng và nhu cầu điều trị phục hình của sinh viên năm nhất trường 

Đại học Trà Vinh, năm học 2023-2024 

tooth loss and realated factors in freshman at Tra Vinh University, the school year 

2023-2024 

Bùi Trần Hoàng Huy, Nguyễn Thị Thuý Nhạng 

368 

91.  §ánh giá độ tin cậy số đo góc trên phim sọ nghiêng được xác định bởi phần mềm 

audaxceph và webceph 

reliability of angular measurements on lateral cephalometric radiographs analyzing 

by audaxceph and webceph software 

Nguyễn Văn Lân, Phan Thị Thanh Nhàn, Đoàn Thùy An 

373 

92.  §ánh giá mẫu nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO và Rhesus 

D trên ba phương pháp: Phiến đá, ống nghiệm và gelcard 

assessment of internal qualiy control samples for ABO and Rhesus D blood group 

determination using three testing methods: Slide, test tube and gelcard 

Trần Thị Huệ Vân, Nguyễn Khánh Cường, Trần Nhật Nguyên,  

Nguyễn Quốc Bảo, Đinh Tấn Phát 

377 

93.  hiệu quả giảm đau và cải thiện tầm vận động cột sống cổ trong điều trị người bệnh 

hội chứng cánh tay cổ 

the pain relief and improving cervical spine range of motion in the treatment of 

cervical scapulohumeral syndrome 

Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Tiến Chung,  

Vương Thị Mai Linh, Nguyễn Hữu Thanh 

381 

 


